THUYẾT MINH 
Dự thảo “Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030”
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A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổng quan về năng suất, thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng
1.1. Tổng quan về năng suất

- Năng suất là mối quan hệ (tỷ số) giữa đầu ra và đầu vào được sử dụng. Thuật ngữ đầu vào, đầu ra được diễn giải khác nhau theo sự thay đổi của môi trường kinh tế - xã hội. 

Ở cấp vĩ mô thường sử dụng Tổng giá trị sản phẩm trong nước (GDP) là đầu ra để tính năng suất. Đầu vào trong khái niệm này được tính theo các yếu tố tham gia để sản xuất ra đầu ra như lao động, nguyên vật liệu, vốn, thiết bị máy móc, năng lượng, kỹ năng quản lý.

Đối với doanh nghiệp, đầu ra được tính bằng tổng giá trị sản xuất - kinh doanh, giá trị gia tăng hoặc khối lượng hàng hoá tính bằng đơn vị hiện vật. 

- Năng suất còn được hiểu là một tư duy hướng tới thói quen cải tiến và vận dụng những cách thức biến mong muốn thành các hành động cụ thể. Theo cách tiếp cận này, năng suất là không ngừng cải tiến để vươn tới sự tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. 

Ở tầm vĩ mô, tăng năng suất đóng một vai trò quan trọng gia tăng của cải cho quốc gia bằng cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu vào, trong môi trường toàn cầu hóa, gia tăng cạnh tranh quốc tế, tăng năng suất càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Trong những điều kiện hạn chế đầu vào (lao động và vốn), tăng năng suất là con đường duy nhất để tăng trưởng kinh tế bền vững về dài hạn.

Tương tự như vậy đối với các tổ chức, doanh nghiệp, quản lý năng suất thành công là chìa khóa cho sự sống còn trong môi trường kinh doanh hiện nay. Nâng cao năng suất cần trở thành một hành trình cải tiến liên tục của mọi nhân viên ở tất cả các cấp trong tổ chức.
Năng suất có thể tăng lên do thay đổi cơ cấu kinh tế, phân bổ lại nguồn lực giữa các ngành và các thành phần kinh tế, khi lao động và các nguồn tài chính được chuyển dịch từ khu vực kém hiệu quả sang khu vực có hiệu quả cao hơn.
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1.2. Năng suất lao động 

Năng suất lao động là chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động, đặc trưng bởi quan hệ so sánh giữa một chỉ tiêu đầu ra (kết quả sản xuất) với lao động để sản xuất ra nó. Năng suất lao động là một trong những chỉ tiêu quan trọng thể hiện tính chất và trình độ tiến bộ của một tổ chức, một đơn vị sản xuất, hay của một phương thức sản xuất. 
Năng suất lao động là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới sức cạnh tranh, đặc biệt, năng suất lao động lại phản ánh yếu tố chất lượng người lao động - yếu tố cốt lõi của sự phát triển trong sự cạnh tranh toàn cầu, phát triển của khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức.
1.2.1. Năng suất lao động của nền kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ của Việt Nam
a) Năng suất lao động của nền kinh tế 

Ở Việt Nam, năng suất lao động xã hội là một chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được đo bằng tổng sản phẩm trong nước hoặc giá trị gia tăng tính bình quân cho một lao động trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm. 
Năng suất lao động cũng có thể được đo bằng giờ công lao động hao phí để tạo ra tổng sản phẩm trong nước hoặc giá trị gia tăng.
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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (khi tính theo tỷ giá hối đoái tương đương 4.512 USD/lao động).

Năm 2018, NSLĐ toàn nền kinh tế tăng 5,93% so với năm 2017, bình quân giai đoạn 2016 - 2018, NSLĐ tăng 5,7%, đạt mục tiêu tăng NSLĐ bình quân hằng năm đưa ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Giai đoạn 2016 - 2020: tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hằng năm cao hơn 5,5%”.

b) Các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ của Việt Nam

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến NSLĐ của Việt Nam thấp và còn khoảng cách khá xa so với các nước trong Khu vực ASEAN, trong đó phải kể đến các nguyên nhân chính sau đây:

(1) Quy mô nền kinh tế còn nhỏ;

(2) Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tuy theo hướng tích cực nhưng còn chậm, các ngành công nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ mang tính động lực hay huyết mạch của nền kinh tế như tài chính, ngân hàng còn chiếm tỷ trọng thấp;

(3) Máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ còn lạc hậu. Phần lớn doanh nghiệp nước ta, đặc biệt là doanh nghiệp dân doanh, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp;

(4) Chất lượng nhân lực lao động Việt Nam còn nhiều hạn chế, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, cơ cấu đào tạo thiếu hợp lý, thiếu hụt lao động tay nghề cao, khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu thị trường lao động còn lớn;;

(5) Trình độ tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn nhiều bất cập; năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp còn hạn chế; 

(6) Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm...

(7) Khu vực doanh nghiệp mặc dù đóng vai trò rất quan trọng trong nâng cao NSLĐ của toàn nền kinh tế nhưng chưa thực sự là động lực quyết định tăng trưởng NSLĐ. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là DNV&N, tiềm lực về vốn hạn hẹp, khả năng đầu tư công nghệ hạn chế, kinh nghiệm sản xuất yếu và năng lực cạnh tranh thấp.
1.2.2. Năng suất lao động trong khu vực doanh nghiệp và một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng suất trong khu vực doanh nghiệp

a) Năng suất lao động trong khu vực doanh nghiệp 

Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP), vì vậy, NSLĐ doanh nghiệp là yếu tố có ý nghĩa quyết định tới tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. NSLĐ được quyết định bởi nhiều nhân tố, như trình độ thành thạo của người lao động, trình độ phát triển khoa học và áp dụng công nghệ, quy mô và tính hiệu quả của các tư liệu sản xuất, các điều kiện tự nhiên. Nâng cao năng suất là kết quả của rất nhiều nỗ lực cải tiến, trong đó các yếu tố quan trọng tác động tới năng suất của một doanh nghiệp gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài như sơ đồ dưới đây:







NSLĐ chung của toàn bộ doanh nghiệp năm 2017 theo giá hiện hành đạt 298,7 triệu đồng/lao động, gấp 3,2 lần mức NSLĐ chung cả nước. Trong đó doanh nghiệp nhà nước đạt 678,1 triệu đồng/lao động, gấp 7,3 lần mức NSLĐ chung cả nước nhờ đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, tuy nhiên NSLĐ của doanh nghiệp nhà nước cao chủ yếu vẫn dựa vào ưu thế trong việc phân bổ nguồn lực, đặc biệt nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 228,4 triệu đồng/lao động, gấp 2,5 lần mức NSLĐ chung của cả nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 330,8 triệu đồng/lao động.

b) Một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng suất trong khu vực doanh nghiệp

Nâng cao năng suất trong khu vực doanh nghiệp đóng vai trò quyết định tới việc nâng cao năng suất của toàn bộ nền kinh tế. Việc tiếp cận thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là con đường nhanh nhất để doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc phát triển, tận dụng cơ hội cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện NSLĐ và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Các giải pháp chủ yếu doanh nghiệp cần tập trung để nâng cao NSLĐ doanh nghiệp:

(1) Doanh nghiệp cần xác định chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và sở trường, năng lực tài chính của doanh nghiệp; lựa chọn quy mô phù hợp, phát triển những sản phẩm mới có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

(2) Đổi mới tư duy để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thông qua việc ứng dụng các công nghệ quản lý tiên tiến trên thế giới có điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù và văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Đẩy mạnh ứng dụng điện toán đám mây nhằm cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động…;

(3) Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp lớn cần có chiến lược nâng cao NSLĐ dựa vào tri thức và công nghệ; đầu tư KHCN, ĐMST, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, quản trị doanh nghiệp;

(4) Sử dụng sức lao động hiệu quả chính là một trong những giải pháp tối ưu để nâng cao NSLĐ. Doanh nghiệp cần tập trung đào tạo kỹ năng cho người lao động đáp ứng được yêu cầu của thời đại công nghệ số; nâng cao chất lượng và đổi mới biện pháp quản lý, điều hành...

(5) Doanh nghiệp cần cung cấp sản phẩm hướng tới nhu cầu của người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên số hóa, tích hợp công nghệ tiên tiến để đơn giản hóa quy trình sản xuất, rút ngắn thời gian, loại bỏ lãng phí trong quá trình sản xuất nhưng vẫn đảm bảo khả năng quản lý, chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, việc hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã đem lại những hiệu qủa thiết thực cho doanh nghiệp trong việc hợp lý hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu, năng lượng… giảm thiểu lãng phí, nâng cao NSLĐ, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hiệu quả của việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến NSCL cũng đã được các chuyên gia của Tổ chức năng suất Châu Á – Thái Bình Dương (APO) khẳng định tại Hội thảo quốc tế APO về Chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới và vấn đề nâng cao năng suất tổ chức vào 11/2018 tại Hà Nội, theo đó, doanh nghiệp sau khi áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, năng suất doanh nghiệp tăng 10-30%; năng suất lao động tăng 70%, và thu nhập người lao động tăng 10-15%.
1.3. Năng suất nhân tố tổng hợp và đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng năng suất
 Năng suất nhân tố tổng hợp (viết tắt tiếng Anh là TFP) suy cho cùng là kết quả sản xuất mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động (các nhân tố hữu hình), nhờ vào tác động của các nhân tố vô hình như đổi mới công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động của công nhân,v.v... (gọi chung là các nhân tố tổng hợp - các nhân tố về trình độ công nghệ tiềm ẩn trong các yếu tố cơ bản là vốn và lao động).


Tăng TFP là kết quả của việc sử dụng hiệu quả công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng của lực lượng lao động, cải thiện chất lượng của hệ thống quản lý cho phép tạo ra nhiều đầu ra với một lượng đầu vào không đổi.


Tăng TFP được sử dụng để phân tích đầy đủ hơn về các yếu tố tác động đến tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế có được do sự gia tăng lao động, vốn và một phần dựa trên tăng TFP. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng tăng vốn, tăng lao động có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, phù hợp với giai đoạn đầu của công nghiệp hóa, còn tăng TFP mới là nguồn gốc căn nguyên của tăng trưởng trong dài hạn, bảo đảm chất lượng tăng trưởng và phát triển.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP đạt 43,5%, bình quân 3 năm 2016 - 2018 đạt 43,29%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33,58% của giai đoạn 2011 - 2015
.
Tỷ trọng đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế đang dần cao lên trong giai đoạn vừa qua cho thấy yếu tố đầu vào là vốn và lao động đang được sử dụng hiệu quả hơn trong việc tạo ra kết quả đầu ra. Đây là sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế theo hướng tập trung vào chất lượng tăng trưởng: như nâng cao chất lượng lao động, chất lượng vốn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Nâng cao năng suất là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế của quốc gia. Trong những điều kiện hạn chế đầu vào (lao động và vốn), tăng năng suất là con đường duy nhất để tăng trưởng kinh tế bền vững về dài hạn. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, quản lý năng suất thành công là chìa khóa cho sự sống còn trong môi trường kinh doanh hiện nay. Có nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy nâng cao năng suất cho doanh nghiệp, trong đó áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL đã được minh chứng là một trong các giải pháp hữu hiệu (chi phí đầu tư không đáng kể nhưng hiệu quả mang lại rất rõ rệt trong việc tiết giảm lãng phí, chi phí, nâng cao NSCL, chất lượng SPHH…) cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế về nguồn lực như hiện nay.

2. Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư


2.1. Bối cảnh hội nhập quốc tế

Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng: gần đây là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại tự do VN- EU (EVFTA); Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA. Tham gia các hiệp định kinh tế quốc tế trên, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức của việc tăng cường năng lực cạnh tranh và cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  

Hiệp định CPTPP có hiệu lực từ đầu năm 2019 với kỳ vọng mang lại động lực phát triển mới cho nhiều ngành kinh tế cũng như xuất khẩu. Hiệp định này sẽ góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển. Các hiệp định FTA với các nước CPTPP sẽ giúp cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn, từ đó nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế. Việt Nam cũng có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hình thành sau khi CPTPP có hiệu lực, là điều kiện quan trọng để nâng cao trình độ phát triển nền kinh tế, từ đó có thể tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn. Với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam –EU (EVFTA), hàng hóa xuất khẩu của Việt nam có cơ hội nhiều thâm nhập vào thị trường EU, nhưng đồng thời đối mặt với thách thức các hàng hóa của Việt Nam phải tuân thủ nhiều hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt, nhất là các mặt hàng đòi hỏi trình độ công nghệ cao.
Việt Nam đã tham gia ký kết 12 FTA và đã có hiệu lực, trong đó có các đối tác như sau: ASEAN với Trung Quốc; ASEAN với Hàn Quốc; ASEAN với Nhật Bản; ASEAN với Ấn Độ; ASEAN với Úc, New Zealand; ASEAN với Hồng Kông; Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA); Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA); Việt Nam-Chi Lê (VCFTA); Việt Nam-Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan (VN-EAEU FTA). Các FTA đang đàm phán như RCEP (ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand); Việt Nam-EFTA (Việt Nam Thụy sỹ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein); Việt Nam-Israel.
Để giúp doanh nghiệp Việt Nam khai thác lợi thế cũng như hạn chế bất lợi khi tham gia sâu vào các hiệp định thương mại quốc tế, và bảo đảm được sự phát triển bền vững của nền kinh tế, tự thân các doanh nghiệp cần phải tập trung nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn cho chiến lược và mục tiêu dài hạn, Nhà nước tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và chính sách cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh; nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa.

2.2. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp 


Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng được hình thành trên nền tảng thành tựu vượt bậc của cuộc cách mạng thứ ba, xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa – rô bốt, và vạn vật kết nối Internet. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên thế giới đã tạo nên những thay đổi rất lớn trong phát triển kinh tế toàn cầu.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã được phát triển theo các hình thái khác nhau như: nhà máy thông minh, mọi thứ kết nối internet, công nghiệp thông minh hoặc sản xuất tiên tiến. Viễn cảnh các nhà máy thông minh trong đó các máy móc được kết nối Internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định. Những tiến bộ về công nghệ số tạo thuận lợi cho sản xuất các sản phẩm chất lượng cao theo nhu cầu riêng một cách dễ dàng và rẻ hơn, cuộc cách mạng thông tin tạo tiền đề cho những đổi mới đột phá về mô hình kinh doanh. Trong công nghệ này, việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để số hóa thông tin và tích hợp hệ thống ở tất cả các giai đoạn của quá trình tạo ra sản phẩm và sử dụng (bao gồm cả hậu cần và cung cấp), cả bên trong và bên ngoài công ty. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang loại bỏ dần ưu thế của kinh nghiệm, phương thức quản trị cũ và mô hình kinh doanh cũ.


Với sự hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, chắc chắn cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã có nhận định rằng cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ đem lại cơ hội cho Việt Nam thu hẹp dần khoảng cách về năng suất với các nước. Tuy nhiên, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, khi nền sản xuất công nghiệp dựa vào gia công và tăng cường lao động đang chiếm phần lớn trong trong các doanh nghiệp sản xuất. 


Trong nhiều ứng dụng của công nghiệp 4.0, việc tìm hiểu và nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào thúc đẩy nâng cao năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam rất cần thiết để giúp các doanh nghiệp Việt Nam đón đầu công nghệ mới, đưa cuộc cách mạng công nghiệp thành cơ hội đổi mới cho doanh nghiệp khi việc ứng dụng các công nghệ thông tin và tự động hóa các quá trình kinh doanh còn yếu ở hầu hết các doanh nghiệp hiện nay…


Bối cảnh 4.0 đã đòi hỏi các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm toàn bộ các giai đoạn từ khâu thiết kế sản phẩm, cung ứng nguyên, phụ liệu, sản xuất, xuất khẩu và marketting; đến đổi mới phương thức, mô hình quản trị sản xuất, kinh doanh; đổi mới cách tiếp cận đến các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho phù hợp với cuộc cách mạng 4.0. Bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp thì sự hỗ trợ của Nhà nước trong giai đoạn khởi đầu là hết sức cần thiết.
2.3. Hoạt động của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) 
Ngày 11/05/1961, Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization – APO) được thành lập, trở thành tổ chức phi lợi nhuận quốc tế duy nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sứ mệnh của tổ chức Năng suất Châu Á là đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội các nền kinh tế thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Tổ chức Năng suất Châu Á có tầm nhìn trở thành tổ chức quốc tế dẫn đầu trong công cuộc nâng cao năng suất, đưa các nền kinh tế thành viên của APO trở nên năng suất và cạnh tranh hơn vào năm 2020. 

Để hiện thực hoá sứ mệnh trên, APO đã đề ra 03 định hướng chiến lược chính là:Tăng cường năng lực của các Tổ chức năng suất quốc gia thành viên APO (National Productivity Organization - NPOs), thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cộng đồng; Xúc tác cho sự dẫn đầu trong đổi mới tăng trưởng năng suất;  Thúc đẩy năng suất xanh.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên APO từ ngày 1/1/1996 dưới sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Từ đó trở đi, với vai trò là thành viên của APO, Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm và có những đóng góp vào quá trình triển khai các chương trình của APO.

Từ khi gia nhập đến nay, Tổ chức Năng suất quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã cử hàng nghìn lượt cán bộ của các cơ quan quản lý, các ngành kinh tế và các tổ chức, doanh nghiệp tham dự các chương trình, dự án của APO ở trong nước và nước ngoài.
Năng suất và đổi mới sáng tạo là nội dung xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam (2020 – 2030), Tổng thư ký APO, ngày 30/11/2019, khẳng định ủng hộ và hỗ trợ cho Việt Nam thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tạo động lực cho phát triển năng suất và mong muốn mở rộng phạm vi ứng dụng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực: Nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, hài hòa các tiêu chuẩn…
Hiện tại, APO đã hỗ trợ các nền kinh tế thành viên thành lập 05 Trung tâm xuất sắc gồm: COE về Mô hình kinh doanh hoàn hảo tại Singapore (2009), COE về Năng suất xanh tại Đài Loan (2013), COE về năng suất trong lĩnh vực công tạo Philippin (2015), COE về công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp 4.0 tại Ấn Độ (2017) và COE về Sản xuất thông minh tại Đài Loan (2019).
Về mô hình hoạt động của COE: COE sẽ đóng vai trò như một nơi kết nối chuyên gia và nơi sẽ tiến hành các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn đánh giá trong lĩnh vực thế mạnh cho các nền kinh tế thành viên của APO. COE không cần phải xây dựng cơ sở vật chất gì mà chỉ cần duy trì một trang web cho phép các nền kinh tế thành viên kết nối và truy cập thông tin về các sự kiện, kiến thức liên quan. Duy trì cơ sở dữ liệu các chuyên gia trong lĩnh vực và tổ chức các đoàn chuyên gia đến hỗ trợ các nền kinh tế thành viên trong việc xây dựng các chính sách, năng lực liên quan và đón các đoàn vào học tập và tổ chức các khóa đào tạo, hội nghị liên quan cho các nền kinh tế thành viên. Mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực của COE do APO đề xuất hoặc các nền kinh tế thành viên đề xuất sẽ được triển khai thông qua COE này.

Việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả vào các chương trình, dự án của APO, Tổ chức Năng suất quốc gia sẽ tiếp tục được: Tăng cường năng lực chuyên gia NSCL Việt Nam, nhất là năng lực tiếp cận với các công cụ, giải pháp mới nâng cao NSCL trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nâng cao vai trò của Tổ chức Năng suất quốc gia trong APO; Nghiên cứu để xây dựng các cơ sở pháp lý cho hoạt động năng suất chất lượng và hoạt động APO tại Việt Nam...
2.4. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh 4.0
Trên thế giới, các nước phát triển cũng như đang phát triển đều có những nỗ lực để cải tiến và tăng trưởng năng suất. Các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan… đã và đang triển khai các chương trình năng suất quốc gia như một giải pháp chiến lược khả thi và hiệu quả để đạt được sự tăng trưởng kinh tế.
- Phong trào năng suất Nhật Bản bắt đầu năm 1955, Chương trình năng suất Nhật Bản hiện nay theo hướng năng suất trí tuệ, năng suất xã hội và năng suất môi trường, phát triển năng suất tổng hợp nhằm “tạo ra một xã hội với sự tin cậy và sức mạnh”; 

- Singapore có bước phát triển lớn về kinh tế kể từ khi giành được độc lập. Trong một thời kỳ dài, mục tiêu trọng yếu của chương trình năng suất là giúp Singapore chuyển đổi sang nền kinh tế trí thức. Môi trường mới này đã yêu cầu chuyển đổi từ sự phát triển dựa vào các yếu tố đầu vào thành sự phát triển dựa vào đổi mới và từ sự hạn chế về tài nguyên thành sự giàu có về trí thức; 

- Phong trào năng suất chất lượng Malaysia được bắt đầu từ năm 1981 khi chính phủ đưa ra chính sách “Nhìn về Châu Á”. Chính phủ Malaysia đã triển khai chiến dịch nâng cao năng suất lần thứ 3 nhằm nâng cao khả năng phục hồi của nền kinh tế và sức cạnh tranh quốc gia. Chương trình đổi mới và hỗ trợ doanh nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là truyền bá tinh thần đổi mới trong các doanh nghiệp; nâng cao năng lực và ứng dụng các phương pháp thực hành tốt nhất.

Trong bối cảnh 4.0, nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và ở Châu Á nói riêng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia… đã dành sự quan tâm đến vào vấn đề năng suất quốc gia thông qua xây dựng và phát triển được các kế hoạch tổng thể năng suất quốc gia phù hợp với xu hướng quốc tế và bối cảnh đất nước. Điển hình như Hàn Quốc, Đài Loan đã xây dựng được một kế hoạch năng suất dựa trên nền tảng 4.0; Thái Lan đang xây dựng Chiến lược năng suất dự trên nền tảng đổi mới sáng tạo; Malaysia chú trọng Chiến lược năng suất hướng tới các mô hình quản lý tinh gọn trong tất cả các lĩnh vực… 

Bên cạnh việc xây dựng Chiến lược, kế hoạch tổng thể năng suất quốc gia, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai mạnh mẽ. Hàn Quốc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý sản xuất (KPS), đánh giá thực trạng và tư vấn các áp dụng sản xuất thông minh; đào tạo nhân lực cho ngành in 3D, tổ chức giải thưởng năng suất. Đài Loan đang tập trung cao độ cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện mô hình sản xuất thông minh như: hỗ trợ về đào tạo, huấn luyện thực hành theo các cấp độ của sản xuất thông minh; hướng dẫn áp dụng các hệ thống điều hành sản xuất, hệ thống hoạch định nguồn lực công nghệ AT..

Các quốc gia đã và đang triển khai nhiều Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và tiếp cận với sản xuất thông minh trong bối cảnh 4.0. Mặc dù cách tiến hành và mức độ chuyển đổi khác nhau nhưng các hoạt động này đã và đang là giải pháp chiến lược khả thi và hiệu quả để đạt được sự tăng trưởng kinh tế của các nước. Đây là những kinh nghiệm cho Việt Nam trên con đường đi tìm giải pháp nâng cao năng suất trong bối cảnh 4.0.
3. Hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng tại Việt Nam

Vai trò và tầm quan trọng của năng suất đã được nhấn mạnh hơn ở Việt Nam kể từ khi Việt Nam tham gia vào Tổ chức Năng suất Châu Á (01/10/1996).

Kể từ Thập niên Chất lượng lần thứ Nhất (1996-2005), các hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng tại Việt Nam được hình thành, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu quan tâm tới vấn đề cải tiến năng suất chất lượng và đã có những bước tiến quan trọng trên chặng đường nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm, hang hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp nối thành công của Thập niên Chất lượng lần thứ Nhất, Thập niên Chất lượng lần thứ Hai với chủ đề “Năng suất Chất lượng-Chìa khóa phát triển và hội nhập” đặt ra với mục tiêu là tạo lập uy tín chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hang hóa “sản xuất tại Việt Nam”. 

Thực hiện Thập niên Chất lượng lần thứ Hai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010, phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng tại Việt Nam.
Thành công và hạn chế từ kết quả thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
3.1. Kết quả đạt được

- Từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp, người tiêu dùng về năng suất chất lượng. Thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và từng bước làm chủ các công nghệ quản lý tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Năng lực quản lý của các doanh nghiệp Việt nam được nâng lên rõ rệt đang dần thu hẹp khoảng cách về trình độ quản lý giữa doanh nghiệp Việt Nam so với trình độ quản lý của các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo cho sự phát triển và hội nhập thành công của Việt nam trên thị trường quốc tế.

- Góp phần tạo lập “cơ sở hạ tầng” cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng trong doanh nghiệp nói riêng và phạm vi nền kinh tế nói chung bao gồm hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL cụ thể áp dụng trong doanh nghiệp, cụ thể: 
+ Hệ thống TCVN đã được bổ sung về số lượng TCVN và mức độ hài hòa với Tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng SPHH chủ lực của nền kinh tế, yêu cầu quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn vệ sinh sức khỏe con người và môi trường (11.500 TCVN; tỷ lệ hài hòa khoảng 54%). 

+ Hệ thống quy chuẩn quốc gia (khoảng 780 QCVN) trở thành công cụ quan trọng của hoạt động quản lý Nhà nước nhằm ngăn chặn các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ kém chất lượng ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nguy cơ tiềm ẩn.

+ Chương trình đã góp phần đào tạo trang bị những kiến thức và kỹ năng thực hành cho đội ngũ chuyên gia về năng suất chất lượng qua đó góp phần dần hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn, các tổ chức tư vấn về năng suất chất lượng có am hiểu sâu về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng có khả năng hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cải tiến hoạt động quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa;
+ Hình thành hệ thống tài liệu, giáo trình về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng, và tài liệu tư vấn hỗ trợ dùng cho đào tạo huấn luyện, phổ biến tuyên truyền quảng bá kiến thức về năng suất chất lượng tại việt Nam. 
+ Cơ sở dữ liệu về năng suất chất lượng đang từng bước được xây dựng, bổ sung cập nhật tạo cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu, nâng cao trình độ hiểu biết và khả năng triển khai áp dụng các biện pháp cải tiến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trong thời gian tới. 

+ Phát triển mạng lưới tổ chức ĐGSPH, cụ thể tính đến ngày 28/10/2019, đã có 750 tổ chức ĐGSPH đăng ký hoạt động ĐGSPH tại Bộ KHCN và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, trong đó đăng ký tại Bộ KHCN là 585 tổ chức ĐGSPH, đăng ký tại các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực là 165 tổ chức ĐGSPH. Các tổ chức ĐGSPH này đều có năng lực theo chuẩn mực quốc tế như ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020 tương ứng đối với từng loại hình tổ chức ĐGSPH.
- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng thông qua áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý tiên tiến, mô hình, công cụ cải tiến.
+ Trong khuôn khổ của Chương trình quốc  gia nâng cao NSCL giai đoạn 2012-2018, đã triển khai việc nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL thích hợp (HTQL/MH/CC) vào doanh nghiệp Việt Nam: Hệ thống quản lý Năng lượng (ISO 50001), An toàn thực phẩm (ISO 22000), An toàn thông tin (ISO 27001); Quản lý rủi ro (ISO 31000); Công cụ cải tiến NSCL: Bảy công cụ thống kê; 5S; Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI); Thẻ điểm cân bằng (BSC); Sản xuất tinh gọn (Lean); Lean six sigma, 7 lãng phí (seven wastes); Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); Nghiên cứu thao tác; Cân bằng sản xuất (Heijunka); Giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt; Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM)... 

Các doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Các chương trình cải tiến năng suất, chất lượng đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong doanh nghiệp. Nhiều hệ thống quản lý như ISO 9001, SA 8000, ISO 14000, GMP, HACCP đã trở thành quen thuộc với doanh nghiệp. Các công cụ cải tiến 5S, Kaizen, Lean, Lean 6 Sigma... đã được ứng dụng nhiều hơn.
+ Định hướng áp dụng các HTQL/MH/CC cải tiến NSCL cho giai đoạn tiếp theo rút ra được trên cơ sở thực tiễn áp dụng HTQL/MH/CC vào doanh nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình quốc gia giai đoạn đến năm 2020

Kế thừa các kết quả, kinh nghiệm triển khai áp dụng các HTQL/MH/CC cải tiến NSCL vào doanh nghiệp, trong giai đoạn tiếp theo, cần tập trung vào áp dụng một số HTQL/MH/CC phù hợp với trình độ quản trị doanh nghiệp và đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể như sau:

Các HTQL được tích hợp từ các HTQL căn bản gồm HTQL chất lượng ISO 9001, HTQL An toàn Thực phẩm (ISO 22000), HTQL An toàn Thông tin (ISO 27000), HTQL Năng lượng (ISO 50001), HTQL Môi trường (ISO 14000), HTQL Trách nhiệm xã hội (ISO 26000); HTQL Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp (ISO 45001). Áp dụng HTQL tích hợp từ các HTQL căn bản trên đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong tổ chức/doanh nghiệp, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu  của khách hàng, đồng thời bảo đảm các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thông tin, và trách nhiệm xã hội.
- Áp dụng“Quản lý tinh gọn Lean”, công cụ cải tiến NSCL có hệ thống, liên tục và tập trung vào việc tạo thêm giá trị cho khách hàng cùng lúc với việc loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, từ đó giúp cắt giảm chi phí, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng khả năng đáp ứng một cách linh hoạt các yêu cầu không ngừng biến động và ngày càng khắt khe của khách hàng. Lean không chỉ áp dụng cho các ngành công nghiệp sản xuất mà mở rộng ra các lĩnh vực cung cấp dịch vụ. Với các công cụ hỗ trợ của Lean đã được nghiên cứu trải nghiệm áp dụng như 5S, Bố trí mặt bằng (Layout), Duy trì hiệu suất tổng thể (TPM), Chuyển đổi nhanh (QC), Nghiên cứu thời gian và thao tác (TS-MS), Cân bằng chuyền (Heijunka), Sản xuất đúng lúc (Just in time), Bản đồ chuỗi giá trị (VSM), Hạnh toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA), các công cụ thống kê kiểm soát chất lượng… sẽ giúp cho công cụ Lean áp dụng một cách linh hoạt, có hiệu quả trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam còn tồn tại nhiều các dạng lãng phí trong các quá trình SXKD.

- Áp dụng Mô hình nhóm huấn luyện (TWI), phương thức đào tạo nhân lực nòng cốt cho năng suất, chất lượng doanh nghiệp, nhất là đối với các DNVVN Việt Nam, còn chưa có hệ thống đào tạo bài bản nhân lực về các kỹ năng chỉ dẫn công việc, cải tiến phương pháp làm việc, và giải quyết các mối quan hệ làm việc; 

- Áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI), cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc, sự đóng góp của người lao động vào tăng trưởng của doanh nghiệp, thông qua đó gắn kết hoạt động nâng cao NSCL của doanh nghiệp với cơ chế khuyến khích người lao động tạo ra năng suất chất lượng.
Qua gần 10 năm triển khai trên phạm vi toàn quốc, Chương trình đã đóng góp tích cực đưa sản phẩm, hàng hóa Việt Nam thay đổi một bước lớn về chất lượng. Nhiều doanh nghiệp đã được hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình (chỉ tính riêng trong khuôn khổ các dự án do Bộ KH&CN chủ trì thực hiện, đã có khoảng 15.000 lượt doanh nghiệp được phổ biến, đào tạo, hướng dẫn trực tiếp áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng). Nhờ được hỗ trợ xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng nhiều doanh nghiệp đã giảm thiểu các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng,... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, chất lượng SPHH thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, cải thiện hình ảnh, thương hiệu và tính cạnh tranh qua đó khẳng định chỗ đứng của các doanh nghiệp Việt nam trên thị trường trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng của nền kinh tế.
Các tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước cũng tham gia hỗ trợ tích cực trong việc thúc đẩy phong trào bằng việc tiếp thu, ứng dụng các phương pháp, công cụ quản lý mới như ISO 9000 để đẩy mạnh chất lượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.
- Việc triển khai các nhiệm vụ của Chương trình đã “Góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên 35% vào năm 2020”.
Năm 2018, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP đạt 43,5%, bình quân 3 năm 2016 - 2018 đạt 43,29%, 
Năm 2019, GDP ước tăng 6,81%, ước đóng góp của tăng TFP vào tăng GDP khoảng 42.7%. Giai đoạn 2016-2019, đóng góp của tăng TFP vào GDP khoảng 40,4% và dự kiến 2016-2020 đạt 40,5% vượt chỉ tiêu đề ra của Chương trình.
3.2. Hạn chế:

- Hiệu quả thực hiện chương trình chưa thực sự đạt được như kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân là nguồn vốn ngân sách còn hạn chế và phân bổ dàn trải cho nhiều Bộ, ngành và địa phương;

- Số lượng các doanh nghiệp hưởng lợi từ chương trình còn ở phạm vi hẹp. Tác động lan tỏa từ kết quả thu được của các doanh nghiệp được lựa chọn triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình tới các doanh nghiệp khác còn hạn chế.

- Sự tham gia của các doanh nghiệp, chủ thể của hoạt động nâng cao năng suất chất lượng còn thụ động. Đa số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực hạn chế, trang thiết bị sản xuất cũ, yếu kém về trình độ quản lý sản xuất, vẫn tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ ngắn hạn trước mắt, cố gắng sản xuất, đảm bảo nguồn thu để duy trì sự tồn tại, nên chưa thực sự quan tâm tới các giải pháp dài hạn đảm bảo cho trong tương lai;
- Đội ngũ chuyên gia năng suất chất lượng vẫn còn thiếu và yếu, đang trong quá trình hình thành. Số lượng chuyên gia giỏi chuyên sâu về từng loại hình hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng còn ít dẫn đến hiệu quả tư vấn chưa được cao. Năng lực tự thân của doanh nghiệp trong nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng thấp; 

- Các Bộ, ngành còn chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động nâng cao NSCL, chưa nhận thức được đầy đủ vai trò kiến tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua hỗ trợ áp dụng các giải pháp KH&CN. Trong số các dự án NSCL ngành chỉ có dự án NSCL ngành công nghiệp do Bộ Công Thương chủ trì là triển khai đều đặn, hàng năm, đạt được kết quả, hiệu quả nhất định, tuy nhiên quy mô còn hạn chế.
Triển khai Chương trình quốc gia năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2020 đã thực hiện nhiệm vụ bước đầu của Phong trào năng suất chất lượng của Việt Nam là nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cho cộng đồng, doanh nghiệp, người tiêu dùng về năng suất và chất lượng; từng bước trang bị cơ sở hạ tầng cho hoạt động năng suất chất lượng, chuẩn bị cho “Giai đoạn Hành động” tiếp theo là đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp theo diện rộng, và tập trung vào nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các  sản phẩm, dịch vụ chủ lực/trọng điểm của nền kinh tế; nâng cao NSCL ngành.

4. Căn cứ pháp lý xây dựng Chương trình

(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016” về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;
(2) Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó:
“Ưu tiên nguồn lực, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020…”.

(3) Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, theo đó:
“Ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất và đời sống…. Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế”. 

(4) Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

“2.3. Tiếp tục tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Nâng cao năng lực ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới để phát triển các sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao của quốc gia”.
Định vị Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng trong tổng thể các Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp
	CT 844
	Khởi nghiệp sáng tạo
	Tạo lập thị trường, 
thương mại hóa sản phẩm 
	CT Thị trường, 
CT 68, Ct 592

	
	
	Phát triển sản phẩm
<Cả SP và mô hình kinh doanh>
	CT SPQG, CT NSCL

	
	
	Phát triển công nghệ
<TKTN + SXTN>
	CT CNC, ĐMCN, TKCGCN
	CT Quỹ gen

	
	
	Các chương trình R&D

<NC cơ bản – NC ứng dụng>
	NAFOSTED, KC, KX, NĐT
	


(5) Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 9/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, theo đó, giao cho Bộ KH&CN:

“- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghiên cứu, xây dựng các dự án, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho giai đoạn tới, bảo đảm hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp cao hơn”.

(6) Quyết định 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, theo đó, giao Bộ Khoa học và Công nghệ:

“a) Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ đặc biệt là công nghệ cao; áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, đổi mới quy trình sản xuất theo các hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng và tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu.

b) Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu.

k) Đẩy mạnh triển khai Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Chương trình phát triển thị trường công nghệ đến năm 2020; tiếp tục tập trung xây dựng và tổ chức triển khai chương trình, đề án trong hoạt động đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”.

(7) Nghị quyết số 19-NQ/CP các năm 2016-2018 về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó, yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) và chỉ số năng lực cạnh tranh (GCI), trong đó có các chỉ số trực tiếp giao cho Bộ KH&CN (Chỉ số số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP và số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $ PPP).

Và một số văn bản khác...

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là năng suất, chất lượng) và khả năng cạnh tranh trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng của doanh nghiệp gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, bảo đảm các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thông tin, và trách nhiệm xã hội.

3. Doanh nghiệp đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao năng suất, chất lượng. Nhà nước tạo nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng. Cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đảm bảo sự lan tỏa theo chiều rộng, hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nh; đồng thời có những ưu tiên, đầu tư cho một số doanh nghiệp có tiềm lực, có hoạt động cải tiến tích cực để tạo ra các mô hình điểm, có tính đột phá trong việc triển khai các hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất; giúp minh chứng, từ đó tạo động lực lan tỏa cho các doanh nghiệp khác trong ngành, lĩnh vực và địa phương.
4. Chương trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lướng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn đến năm 2020”, phối hợp, lồng ghép với các chương trình đang triển khai liên quan đến mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng.
II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

1.1. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng canh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

1.2. Thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng của doanh nghiệp gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, bảo đảm các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thông tin, và trách nhiệm xã hội;

1.3. Thúc đẩy phong trào năng suất quốc gia và phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất, chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho các tổ chức, doanh nghiệp thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, chia sẻ kinh nghiệm;

2.2. Đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng gắn với những đòi hỏi mới của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đào tạo được ít nhất 200 chuyên gia năng suất, chất lượng được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Khoảng 5.000 cán bộ quản lý năng suất, chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về năng suất, chất lượng;

2.3. Số doanh nghiệp được phổ biến, đào tạo, hướng dẫn áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng hàng năm tăng từ 10- 15% . Có ít nhất 100 doanh nghiệp trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng;
2.4. Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đảm bảo tỷ lệ hài hòa của tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70% vào năm 2030;

2.5. Thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

2.6. Tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp, đảm bảo đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực;

2.7. Góp phần cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia (GII); nâng đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025 – 2030 đạt khoảng 40% - 45%. 
Luận giải việc đặt ra các mục tiêu:

Xuất phát từ mục tiêu chung xuyên suốt: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khả năng canh tranh đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phong trào năng suất quốc gia, các mục tiêu cụ thể của Chương trình gồm 03 nhóm mục tiêu về: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL; tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia; góp phần tăng trưởng kinh tế.

- Về mục tiêu “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL”, trong khuôn khổ Chương trình giai đoạn đến năm 2020, mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp được đề ra với chỉ tiêu là 100.000 DN được phổ biến, hướng dẫn áp dụng các HTQL/MH/công cụ NSCL, tuy nhiên, mục tiêu này mức độ đạt được còn thấp, chủ yếu do nguồn lực của chương trình còn hạn hẹp (cả về nhân lực và tài chính); doanh nghiệp mới tiếp cận đến các giải pháp của Chương trình nên còn e ngại tham gia; đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn hẹp về nguồn tài chính nên không sẵn sàng đối ứng kinh phí để thực hiện.

 Mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp của Chương trình giai đoạn này chủ yếu hướng vào doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các HT/CC được lựa chọn là các HT/CC đã áp dụng thí điểm ở giai đoạn I và được xác định là tương đối phù hợp với DN Việt Nam, các HT, tiêu chuẩn bắt buộc theo yêu cầu của nước xuất khẩu và các đặc biệt là các công cụ hỗ trợ tiếp cận đến sản xuất thông minh trong bối cảnh 4.0. Trong số DN sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực dự kiến được hỗ trợ hàng năm là khoảng 1.000 DN và sẽ tăng 10-15% qua từng năm. Phấn đấu trong cả giai đoạn xây dựng được ít nhất 100 doanh nghiệp trở thành các mô hình điển hình để có tác động lan tỏa, nhân rộng cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Về nhóm mục tiêu “Tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia”, tập trung vào các mục tiêu về “Phát triển hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt khoảng 70% vào năm 2030” (tỷ lệ hài hòa của hệ thống TCVN với TCQT/KV sau khi kết thúc Chương trình quốc gia nâng cao NSCL giai đoạn 2010-2020 là 54%, tăng gần 20% sau 10 năm thực hiện Chương trình). 

Về đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng với chỉ tiêu “khoảng 200 chuyên gia tư vấn NSCL được đào tạo theo các chuẩn mực xác định, trong đó có khoảng 60% chuyên gia là nhân sự của doanh nghiệp”. Khoảng 5.000 cán bộ quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về năng suất chất lượng, đây là nguồn lực tại chỗ đảm bảo thực hiện và duy trì các dự án cải tiến NSCL tại DN (trong khuôn khổ Chương trình quốc gia nâng cao NSCL giai đoạn 2010-2020 hoạt động đào tạo mới dừng lại ở đào tạo nhận thức, kiến thức cơ bản; đào tạo chuyên gia còn hạn chế).

Mục tiêu “Phát triển hệ thống đánh giá sự phù hợp” (hệ thống chứng nhận, hệ thống phòng thử nghiệm chất lượng) được công nhận, thừa nhận ở cấp độ quốc tế, khu vực, đáp ứng nhu cầu chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, nhu cầu thử nghiệm chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, trong đó ưu tiên đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực. Thực hiện mục tiêu này nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) của Việt Nam thay vì sử dụng dịch vụ ĐGSPH của các tổ chức nước ngoài, tốn kém thời gian, kinh phí của doanh nghiệp.

- Về mục tiêu “Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia” 

Với việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 trong khuôn khổ Chương trình, thứ hạng của các chỉ số thành phần: “Số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP GDP” và “Số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP” trong bộ chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ gia tăng qua các năm. Theo Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019, Việt Nam tăng 3 bậc lên vị trí 42/129 quốc gia/nền kinh tế (năm 2018 là 45/126). 

- Về mục tiêu “nâng đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025 – 2030 đạt khoảng 40% - 45%. 
+ Năm 2018, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP đạt 43,5%, bình quân 3 năm 2016 - 2018 đạt 43,29% (vượt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TW “Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 30 – 35%”).

+ Đến năm 2025, dự kiến đóng góp TFP vào tăng trưởng kinh tế khoảng 40%,  TFP đang có xu hướng đóng góp ý nghĩa vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động khoa học và công nghệ, các chương hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển đào tạo và các xu hướng ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực đã được thúc đẩy một cách tích cực trong những năm gần đây.

+ Đến năm 2030, xu hướng đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế có thể tiếp tục tăng lên do kết quả của các nỗ lực tích cực nói trên. Dự kiến TFP đóng góp vào tăng trưởng kinh tế khoảng 45 - 50%.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi

Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng giai đoạn đến năm 2030 được triển khai trên phạm vi cả nước.

2. Đối tượng
Chương trình áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp; ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng
1.1. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất, chất lượng phục vụ cải tiến và đổi mới mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư:

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiêu chuẩn hóa, năng suất, chất lượng; về mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp;

- Tổ chức đào tạo nhân lực quản lý, vận hành hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, kỹ năng sáng tạo và đổi mới, cải thiện các yếu tố nội tại của doanh nghiệp;

- Đào tạo nhận thức chung về năng suất, lợi ích của năng suất cho người lao động;

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo trong khuôn khổ các Chương trình đào tạo hàng năm của Tổ chức Năng suất Châu Á (đào tạo về Chuyển đổi thông minh: Internet vạn vật, phân tích dữ liệu lớn, chuyển đồi số, blockchain, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, du lịch thông minh... ) và các khóa đào tạo khác của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia.

1.2. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng gắn với nền tảng sẵn sàng cho sản xuất thông minh:

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý cơ bản: Hệ thống quản lý chất lượng (TCVN/ISO 9001); Hệ thống quản lý môi trường (TCVN/ISO 14001); Hệ thống quản lý Năng lượng TCVN/ISO 50001; Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo TCVN/ISO 27001; hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội (TCVN/ISO 26000); Hệ thống quản lý rủi ro (TCVN/ISO 31000); Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (TCVN/ISO 45001); Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (ISO 22301); Hệ thống truy xuất nguồn gốc… ; các hệ thống quản lý chuyên ngành: Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành công nghiệp dầu khí (ISO 29001), sản xuất ôtô và công nghiệp phụ trợ (TCVN/ISO/TS 16949), viễn thông (TL 9000), thiết bị y tế (TCVN/ISO 13485); Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm (TCVN/ISO/IEC 17025); Hệ thống QLCL phòng thử nghiệm y tế theo ISO/IEC 15189. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (TCVN/ISO 22000), HACCP, GMP …; các hệ thống quản lý mới và các hệ thống tích hợp phù hợp với đặc thù doanh nghiệp;

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng: Thực hành 5S, cải tiến Kaizen, loại trừ 7 lãng phí; 7 công cụ kiểm soát chất lượng; Quản lý tinh gọn (Lean); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI); Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA); Quản lý chất lượng toàn diện (TQM); Mô hình nhóm huấn luyện (TWI); các công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp khác...
- Hỗ tợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia;

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); Thực hành sản xuất Nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017, TCVN 11041-3:2017; Năng suất xanh…
- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp: quản trị theo chuỗi sản xuất; quản trị nhà máy và quản trị từng cấu phần hoạt động của nhà máy; từng bước hình thành các mô hình quản trị thông minh, nhà máy số;
- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng các công cụ hỗ trợ cho mô hình sản xuất thông minh: các phần mềm áp dụng hệ thống quản lý; phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm (PLM); sản xuất kỹ thuật số (DM); hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP); quản lý chuỗi cung ứng (SCM); hệ thống thực thi sản xuất (MES);…

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các dự án cải tiến năng suất, chất lượng tiếp cận Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các chương trình, dự án hỗ trợ của Tổ chức Năng suất Châu Á.

1.3. Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Hỗ trợ chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn của quốc gia nhập khẩu đối với các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực; 

- Hỗ trợ chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, quản lý môi trường, quản lý năng lượng, quản lý hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghệ nghiệp, và trách nhiệm xã hội phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực;

- Hỗ trợ chứng nhận truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của các quốc gia nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa;

- Hỗ trợ chứng nhận áp dụng Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt G.A.P; nông nghiệp hữu cơ...

1.4. Cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.

2. Tạo lập nền tảng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, sản xuất thông minh

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở các chương trình tiêu chuẩn hóa đồng bộ cho các sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi giá trị;

- Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, tạo nền tảng kết nối trong sản xuất thông minh, gồm các tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị thông minh, nhà máy thông minh, dịch vụ thông minh, phần mềm công nghiệp và dữ liệu lớn và công nghiệp internet…;

- Nghiên cứu, thiết lập các phần mềm áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào doanh nghiệp;
- Xây dựng, cập nhật các cơ sở dữ liệu về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng và các mô hình điểm thực hành cải tiến nâng cao năng suất chất lượng; hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất phục vụ doanh nghiệp.
3. Tăng cường năng lực đánh giá sự phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ưu tiên đối với hàng hóa xuất khẩu chủ lực
- Phát triển hệ thống chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được công nhận, thừa nhận ở cấp độ khu vực, quốc tế;
- Đầu tư, tăng cường năng lực cho các phòng thử nghiệm đáp ứng nhu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực đến năm 2030;

- Phát triển cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; cơ sở dữ liệu về tổ chức đánh giá sự phù hợp và năng lực thử nghiệm phục vụ doanh nghiệp;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

- Đẩy mạnh cơ chế thừa nhận lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý của Việt Nam và nước xuất khẩu; thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định trong nước và các tổ chức đánh giá sự phù hợp của nước ngoài.

4. Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

- Xây dựng tiêu chuẩn chuyên gia năng suất chất lượng; hệ thống đánh giá công  nhận trình độ chuyên gia năng suất chất lượng; cơ sở dữ liệu chuyên gia năng suất chất lượng;

- Cập nhật, biên soạn tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo ngành. Phổ biến, nhân rộng tủ sách năng suất chất lượng (ebook) cho các tổ chức, doanh nghiệp;

- Tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước cho các chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng; truy xuất nguồn gốc; giải thưởng chất lượng quốc gia;
- Đào tạo đội ngũ giảng viên về năng suất chất lượng. Mở rộng đào tạo kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng;
- Bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
5. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng
- Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch tổng thể năng suất quốc gia trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phong trào năng suất quốc gia, ngành, địa phương; 

- Tăng cường năng lực cho Tổ chức Năng suất quốc gia đáp ứng yêu cầu tổ chức triển khai hoạt động năng suất trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

6. Truyền thông nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng

- Thiết lập báo cáo năng suất quốc gia thường niên;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm cải tiến năng suất, đổi mới sáng tạo và áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp với những thay đổi trong bối cảnh cách mạng 4.0;

- Duy trì và nâng cấp cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin, chia sẻ kiến thức về năng suất chất lượng; giới thiệu các phần mềm hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng...;
- Tổ chức các cuộc thi cải tiến năng suất, các hoạt động khen thưởng, tôn vinh tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong phong trào năng suất chất lượng. Công bố, vinh danh các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động cải tiến năng suất chất lượng, các nhóm giải pháp hiệu quả, điển hình cho hoạt động cải tiến năng suất chất lượng trong ngành, lĩnh vực.
7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng suất chất lượng

- Tham gia có hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên vào hoạt động  của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO); và các tổ chức quốc tế, khu vực khác về năng suất, chất lượng;

- Trao đổi và hợp tác quốc tế để tiếp thu và cập nhật các phương pháp mới, kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất chất lượng, các nghiên cứu năng suất, so sánh năng suất với các nước trong khu vực và trên thế giới; Phối hợp với các chuyên gia quốc tế và nước ngoài đào tạo chuyên gia trong nước trong lĩnh vực năng suất, chất lượng. 
- Mở rộng đàm phán, ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, quốc tế để tạo thuận lợi thương mại.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình

- Kinh phí thực hiện Chương trình gồm các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh; phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn về năng suất chất lượng tại các Bộ, ngành, địa phương; hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, thực hành cải tiến NSCL tại doanh nghiệp; hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng; tăng cường năng lực cho Tổ chức Năng suất quốc gia, tổ chức đánh giá sự phù hợp; thực hiện trách nhiệm thành viên của tổ chức Năng suất Châu Á; hoạt động hợp tác quốc tế và các nội dung quản lý khác có liên quan...
2. Xây dựng kế hoạch, dự toán và quản lý kinh phí

- Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nội dung Chương trình và theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cân đối kinh phí ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình do các Bộ, ngành thực hiện; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của địa phương để bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước địa phương.

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện cơ chế quản lý tài chính Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2020” và theo các quy định pháp luật hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Ban Chỉ đạo Chương trình

1.1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng ban; thành viên là đại diện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số Bộ ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số hiệp hội doanh nghiệp; và một số chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực năng suất chất lượng.
1.2. Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình, có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo, tổ chức và giám sát thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ.


2. Trách nhiệm của các bộ, ngành


2.1. Bộ Khoa học và Công nghệ


- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. Tổng hợp đề xuất của các Bộ ngành; tổ chức xác định danh mục các nhiệm vụ, dự án hằng năm của Chương trình thông báo để các bộ, ngành triển khai thực hiện.


- Tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình theo từng giai đoạn và toàn bộ Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ:
+ Xây dựng Kế hoạch hành động phát triển năng suất quốc gia trong bối cảnh 4.0; Báo cáo năng suất quốc gia hàng năm; 
+ Hình thành và triển khai Trung tâm xuất sắc (COE) về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Việt Nam;
+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tạo nền tảng cho sản xuất thông minh;

+ Xây dựng chuẩn mực chuyên gia năng suất chất lượng. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo về năng suất chất lượng.  Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, các sự kiện, cuộc thi, giải thưởng về năng suất chất lượng;

+ Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực năng suất chất lượng. Triển khai các dự án hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng và sản xuất thông minh;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; cơ sở dữ liệu về tổ chức đánh giá sự phù hợp và năng lực thử nghiệm; cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất phục vụ doanh nghiệp và cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin về năng suất chất lượng;

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Xây dựng các mô hình điểm về năng suất chất lượng.

- Tổ chức các hoạt động đánh giá, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích nổi trội trong phong trào năng suất chất lượng;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình của các bộ, ngành, địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

2.2. Các Bộ, ngành
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành;


- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch sau khi được xác định;


- Huy động, bố trí các nguồn kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch nêu trên;
- Lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng với các chương trình, dự án, nhiệm vụ có cùng mục tiêu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ ngành;

- Đánh giá, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích nổi trội trong phong trào năng suất chất lượng tại bộ, ngành;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện Chương trình tại bộ, ngành gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất chất lượng tại địa phương theo mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình;

- Bố trí kinh phí, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch;

- Lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng với các chương trình, dự án, nhiệm vụ có cùng mục tiêu thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương;

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và khen thưởng đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào năng suất chất lượng trên địa bàn;

- Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, đào tạo năng suất chất lượng trên địa bàn;

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành xây dựng các mô hình điểm tại địa phương;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện Chương trình tại địa phương gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đưa nội dung đào tạo tiêu chuẩn hóa, năng suất chất lượng vào các cấp học, trước hết là khối trường đại học và cao đẳng.

2.5. Bộ Tài chính

- Căn cứ vào nội dung của Chương trình, nhu cầu của các bộ, ngành và kết quả rà soát, tổng hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ, hàng năm bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bổ sung cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình;

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc áp dụng cơ chế hỗ trợ tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

e) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

- Vận động, giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia Chương trình;

- Phối hợp với cơ quan thường trực Chương trình, các cơ quan quản lý của ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn, đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho cộng đồng doanh nghiệp; 

- Phối hợp các cơ quan quản lý của ngành, địa phương tham gia xét duyệt, đánh giá kết quả các dự án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng của ngành, địa phương; gắn kết, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình với các dự án hỗ trợ doanh nghiệp cùng với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng trên địa bàn./.
VII. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

1. Các nội dung triển khai thúc đẩy phát triển theo chiều rộng

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin về các hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa tại doanh nghiệp. Tổ chức các cuộc thi về cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp trong toàn ngành và lĩnh vực;

- Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp;
- Tiếp tục triển khai các mô hình điểm áp dụng một, một số các công cụ, hệ thống cải tiến có tính chất nền tảng cho hoạt động cải tiến của doanh nghiệp; đối tượng ưu tiên là các doanh nghiệp nhỏ; mở rộng theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa việc hướng dẫn triển khai, đánh giá kết quả thực hiện các công cụ và hệ thống cải tiến;

- Đào tạo đội ngũ cán bộ thực hành cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp. Đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến năng suất và quản lý chất lượng tại doanh nghiệp. Đưa nội dung đào tạo về cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng vào các trường đào tạo chuyên ngành về quản lý công nghiệp, quản lý chất lượng của ngành;

- Tăng cường năng lực đánh giá sự phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng;…

- Xây dựng, cập nhật các cơ sở dữ liệu về hoạt động cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của ngành: cơ sở dữ liệu về mạng lưới chuyên gia tư vấn, cải tiến; cơ sở dữ liệu về các công cụ và hệ thống và các mô hình điểm thực hành cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; cơ sở dữ liệu về đơn vị, tổ chức tư vấn, đánh giá chứng nhận …

2. Các nội dung triển khai hướng vào chiều sâu

- Lựa chọn, đẩy mạnh triển khai một số hệ thống quản lý chất lượng, cômg cụ cải tiến NSCL có tính chất đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tạo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tiếp cận và mở rộng thị trường;

- Ưu tiên nghiên cứu, phát triển, ứng dụng thí điểm sản phẩm, giải pháp kỹ thuật nhằm triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp: quản trị theo chuỗi sản xuất; quản trị nhà máy và quản trị từng cấu phần hoạt động của nhà máy; từng bước hình thành các mô hình quản trị thông minh, nhà máy số;

- Lựa chọn, thí điểm đầu tư chiều sâu kết hợp giữa các giải pháp tư vấn cải tiến, đổi mới hệ thống quản trị doanh nghiệp với đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại phù hợp với xu thế phát triển và ứng dụng công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư;

- Lựa chọn đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo chiều sâu nhằm tăng cường năng lực cho một số đơn vị nghiên cứu, tư vấn chuyên ngành trong việc nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào trong hoạt động sản xuất, quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phụ lục 1

SỐ LIỆU NSLĐ, TFP CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA

1. NSLĐ và tốc độ tăng NSLĐ của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018
	
	NSLĐ giá thực tế

(triệu đồng/người)
	NSLĐ giá so sánh 2010

(triệu đồng/người)
	Tốc độ tăng NSLĐ (%)

	2011
	55,2
	45,5
	3,49

	2012
	62,8
	46,7
	2,51

	2013
	68,7
	48,7
	4,39

	2014
	74,7
	51,1
	4,91

	2015 
	79,4
	54,4
	6,49

	2016
	84,7
	57,3
	5,29

	2017
	93,3
	60,8
	6,05

	2018
	102,0
	64,4
	5,93

	Bình quân 2011 - 2015
	
	
	4,35

	Bình quân 2016 - 2018
	
	
	5,75


Nguồn: Số liệu Tổng cục Thống kê

Ghi chú: NSLĐ = GDP/ số lao động đang làm việc. Số liệu của năm 2018 là số liệu ước tính.

  
GDP giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 5,96% một năm, trong đó do tăng lao động 1,43% (đóng góp 24%), do tăng NSLĐ 4,53% (đóng góp 76%) vào tăng GDP. Năm 2016 - 2018, với tốc độ tăng GDP bình quân 6,51%/năm, đóng góp do tăng lao động 0,69% (đóng góp 10,7%), do tăng NSLĐ 5,82% (đóng góp lên tới 89,3%). Tăng NSLĐ ngày càng có vai trò lớn hơn trong tăng GDP của Việt Nam.

2. So sánh năng suất lao động của Việt Nam với một số nước Châu Á
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Nguồn: Total Economy Database, The Conference Board.
Hình trên cho thấy, mặc dù  sau 18 năm, từ năm 2000 đến 2018, NSLĐ của Việt Nam đã tăng gấp ba lần và khoảng cách với các nước đã được thu hẹp dần, nhưng NSLĐ của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước. So với nước có mức năng suất dẫn đầu châu Á là Singapore, khoảng cách về năng suất giữa Singapore và Việt Nam đã giảm đáng kể, từ mức cao gấp 21 lần vào năm 1990 thì khoảng cách hiện tại là 12 lần. 
Hiện tại, Việt Nam đang có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất ở khối ASEAN và cũng là một trong những nước có tốc độ tăng năng suất cao nhất ở châu Á.

3. Đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng
                                     Năm 2018


         
Mục tiêu 2016 - 2020
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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP đạt 43,5%, bình quân 3 năm 2016 - 2018 đạt 43,29%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33,58% của giai đoạn 2011 - 2015
.


Kết quả đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế đã đạt được mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TW: “Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 30 - 35%”.


Tốc độ tăng vốn và lao động đang chậm dần, trong khi đó TFP có tốc độ tăng nhanh hơn, tăng trưởng kinh tế đang dựa nhiều vào tăng chất lượng, thay vì tăng về số lượng như những năm trước đó.


Tỷ trọng đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế đang dần cao lên trong giai đoạn vừa qua cho thấy yếu tố đầu vào là vốn và lao động đang được sử dụng hiệu quả hơn trong việc tạo ra kết quả đầu ra. Đây là sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế theo hướng tập trung vào chất lượng tăng trưởng: như nâng cao chất lượng lao động, chất lượng vốn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có hiệu quả kinh tế cao hơn.
Tốc độ tăng GDP và đóng góp của vốn, lao động và TFP vào tăng GDP của 

Việt Nam giai đoạn 2016-2020
	
	Tốc độ tăng GDP (%)
	Đóng góp của các yếu tố vào tăng GDP (%)
	Nguồn

	
	
	Tăng vốn
	Tăng lao động
	Tăng TFP
	

	2016
	6,21
	57,3
	7,3
	35,5
	VNPI

	2017
	6,81
	54,7
	5,8
	39,5
	VNPI

	2018
	7,1
	54,7
	5,8
	43,5
	GSO

	2019 (ước)
	6,8
	52
	5,9
	42,7
	GSO

	2020 (ước)
	6,81
	51
	5,7
	41,3
	GSO

	Bình quân 2016 - 2018
	
	
	
	43,29
	

	Bình quân 2016 – 2019 (ước)
	
	
	
	40,4
	

	Bình quân 2016 – 2020 (ước)
	
	
	
	40,5
	



4. Tăng TFP của Việt Nam so với một số nước châu Á


Nguồn: Total Economy Database, Conf
Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực châu Á, với tốc độ tăng GDP của giai đoạn 2011 - 2015 là 5,7% và trung bình năm 2016 - 2017 là 6,3%. Từ năm 2011 đến 2017, Trung Quốc, Philippines vẫn là những nước dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam đứng thứ ba, tuy nhiên, riêng năm 2018, với tốc độ tăng trưởng 7,1%, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng ở khu vực ASEAN và các nước châu Á được so sánh.

 
Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh, TFP cũng tăng nhanh với tốc độ tăng 1,1% trong giai đoạn 2011 - 2015 và 1,6% của giai đoạn 2016 - 2017. Tốc độ tăng TFP cao cho thấy khoa học kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng, trình độ lao động, trình độ quản lý được cải thiện rõ nét.

Giai đoạn này, Việt Nam được ghi nhận là nước tăng trưởng GDP bình quân đầu người cao nhờ tham gia nhanh vào chuỗi giá trị toàn cầu, thực hiện tốt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Chiến lược tập trung vào cải cách cơ cấu kinh tế, phát triển bền vững, đảm bảo môi trường, công bằng xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô, hướng vào ba nội dung quan trọng: Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa và đổi mới; Cải thiện thể chế, chính sách theo định hướng thị trường và phát triển cơ sở hạ tầng. Bằng việc ưu tiên cho các nội dung phát triển này, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng nhanh của TFP

Phụ lục 2. 


MỘT SỐ SỐ LIỆU VỀ CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GII

1. Giá trị, điểm số và thứ hạng đối với chỉ số “Số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP GDP” và “Số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP” của Việt Nam

	Mã chỉ số
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	
	Giá trị
	Điểm số
	Thứ hạng
	Giá trị
	Điểm số
	Thứ hạng
	Giá trị
	Điểm số
	Thứ hạng
	Giá trị
	Điểm số
	Thứ hạng
	Giá trị
	Điểm số
	Thứ hạng

	6.2.4

Số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP GDP


	11.9
	24.45
	33
	7.39
	15.32
	47
	7.50
	12.27
	48
	8.7
	20.78
	40
	8.3
	19.7
	37

	3.3.3

Số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP


	1.90
	14.86
	48
	1.62
	11.81
	50
	2.16
	14.6
	47
	2.3
	16.56
	46
	2.2
	16.5
	45


2. So sánh hiện trạng giá trị và thứ hạng đối với chỉ số Số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP GDP” (Mã chỉ số: 6.2.4) của Việt Nam với một số nước ASEAN

	STT
	Tên nước
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	
	
	Giá trị
	Thứ hạng
	Giá trị
	Thứ hạng
	Giá trị
	Thứ hạng
	Giá trị
	Thứ hạng

	1
	Việt Nam
	7.39
	47
	7.50
	48
	8.7
	40
	8.3
	37

	2
	Malaysia
	14.93
	26
	14.62
	26
	12
	25
	11.1
	27

	3
	Singapore
	12.72
	31
	12.24
	31
	9.6
	31
	7.0
	46

	4
	Thailand
	8.43
	43
	7.82
	44
	8.3
	42
	7.4
	42

	5
	Indonesia
	2.82
	80
	3.02
	80
	2.5
	83
	5.2
	85

	6
	Philippines
	2.31
	83
	2.94
	81
	4.6
	63
	4.4
	61


3. So sánh hiện trạng giá trị và thứ hạng đối với chỉ số “Số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP” (Mã chỉ số: 3.3.3) của Việt Nam với một số nước ASEAN

	STT
	Tên nước
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	
	
	Giá trị
	Thứ hạng
	Giá trị
	Thứ hạng
	Giá trị
	Thứ hạng
	Giá trị
	Thứ hạng

	1
	Việt Nam
	1.62
	50
	2.16
	47
	2.3
	46
	2.2
	45

	2
	Malaysia
	2.97
	34
	2.94
	35
	2.7
	39
	2.4
	42

	3
	Singapore
	3.4
	27
	3.45
	30
	2.6
	40
	2.4
	43

	4
	Thailand
	3.07
	30
	2.75
	41
	3
	34
	2.8
	36

	5
	Indonesia
	0.62
	76
	0.79
	72
	0.7
	81
	0.7
	75

	6
	Philippines
	0.64
	75
	0.73
	75
	1.3
	58
	1.2
	61


Tăng GDP bình quân đầu người





Tăng lao động





Tăng NSLĐ





Tăng trang bị vốn trên lao động





Tăng TFP





Tăng lực lượng lao động





Tăng tỷ lệ có việc làm





93,3 triệu đồng/người





102,0 triệu đồng/người





Tốc độ tăng năng suất lao động 2018





  5,93%





Yếu tố tác động tới NSDN





Yếu tố bên trong





Yếu tố bên ngoài





Yếu tố phần cứng





Yếu tố phần mềm





Tài nguyên





Cơ sở hạ tầng





Môi trường kinh doanh và thể chế





Điều kiện kinh tế, chính trị xã hội





Sản phẩm, dịch vụ


Nhà xưởng, thiết bị


Công nghệ


Nguyên vật liệu


Năng lượng





Nhân lực


Cấu trúc tổ chức


Hệ thống sản xuất 


Phương pháp làm việc


Phương pháp quản trị


Văn hóa tổ chức, M giữa lao động và quản lý





Lực lượng lao động


Nguồn tài nguyên


Nguồn lực khoa học và công nghệ





Hạ tầng giao thông


Năng lượng


Hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông





Thể chế và chính sách


Nguồn lực tài chính


Chiến lược phát triển


Dịch vụ công





Kinh tế quốc tế


Ổn định chính trị - xã hội


Cấu trúc xã hội 


Văn hóa, đời sống


Thị trường, khách hàng 





Philippines Thái Lan





Philippines Indonesia


Việt Nam





�





Đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng 43,5%





Thái Lan





Đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng 30 - 35%








�


Giai đoạn 2011 - 2015





�


Giai đoạn 2016 - 2017








� Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2018.


� Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2018.
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